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Chuyên đề 7. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phương trình đường thẳng.

a. Phương trình tham số: 
[image: image1.wmf]0
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b. Phương trình chính tắc: 
[image: image2.wmf]000
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2. Lập phương trình đường thẳng.

a. Tìm một điểm 
[image: image3.wmf](
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 thuộc d và một vectơ chỉ phương 
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b. Sử dụng d là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q).
3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng.

a. Góc giữa hai đường thẳng: 
[image: image5.wmf]12
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 lần lượt là các vectơ chỉ phương của các đường thẳng)
b. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng: 
[image: image7.wmf].
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[image: image8.wmf],
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 lần lượt là vectơ chỉ phương của các đường thẳng và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng)
II. CÁC VÍ DỤ.

Ví dụ 1. Viết phương trình đường thẳng biết.
a. (d) là đường thẳng đi qua hai điểm 
[image: image9.wmf](
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b. (d) là đường thẳng đi qua điểm 
[image: image10.wmf](
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 và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image11.wmf](
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c. (d) là đường thẳng đi qua 
[image: image12.wmf](
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 và vuông góc với trục Ox và đường thẳng 
[image: image13.wmf](
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d.  (d) đi qua điểm A(1;2;3) vuông góc với 
[image: image14.wmf]111
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 và song song với (P): x+2x+z-1=0.

e. (d) đi qua điểm A(1;-1;0) tạo với đường thẳng 
[image: image15.wmf]111

():

120

xyz

-+-

D==

 một góc 
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 và tạo với mặt phẳng (P): y+z-1=0 một góc 
[image: image18.wmf]a

 có 
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f. (d) đi qua điểm A(1;2;1) cắt đường thẳng 
[image: image20.wmf]141
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 và tạo với mặt phẳng (P): x-2y+z+3=0 một góc 
[image: image21.wmf]a

 có 
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Ví dụ 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng 
[image: image23.wmf]33
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 và mặt phẳng 
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a. Tìm tọa độ giao điểm A của 
[image: image25.wmf]D

 và (P).

b. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với 
[image: image26.wmf]D

 và song song (P).

c. Tìm điểm B trên 
[image: image27.wmf]D

 sao cho 
[image: image28.wmf](
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. Tìm tọa điểm H là hình chiếu vuông góc của B trên (P).
d. Viết phương trình đường thẳng (d) nằm trên (P) và (d) vuông góc với 
[image: image29.wmf]D

.
e. Viết phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của 
[image: image30.wmf]D

 trên (P).

Ví dụ 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng 
[image: image31.wmf]33
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 và điểm 
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a. Tìm tọa độ B trên 
[image: image33.wmf]D

 sao cho BC tạo với 
[image: image34.wmf]D

 một góc 450.

b. Tìm tọa độ điểm C trên 
[image: image35.wmf]D

 sao cho BC nhỏ nhất. Khi đó chứng minh BC vuông góc với 
[image: image36.wmf]D
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c. Tìm điểm D trên 
[image: image37.wmf]D

 sao cho tam giác DBO vuông tại D.

d. Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) cắt 
[image: image38.wmf]D

 và (d) vuông góc với Ox.

e. Viết phương trình đường thẳng (d’) biết (d’) cắt 
[image: image39.wmf]D

 và (d’) song song với Oy.

Ví dụ 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz 
a. cho điểm 
[image: image40.wmf](1;2;1)
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 và đường thẳng 
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 xác định điểm  
[image: image42.wmf]'
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 đối xứng với 
[image: image43.wmf]A
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b. Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image45.wmf]():63260
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 và điểm 
[image: image46.wmf](0;0;1)
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. Xác định điểm 
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A

 đối xứng với 
[image: image48.wmf]A

 qua 
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c. Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image50.wmf]():210
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 và hai điểm 
[image: image51.wmf](3;1;0)
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· Tìm điểm  
[image: image53.wmf]'
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 đối xứng với 
[image: image54.wmf]A

 qua 
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· Tìm điểm 
[image: image56.wmf]M

 trên 
[image: image57.wmf]()
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 sao cho  
[image: image58.wmf]MAMB
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  đạt giá trị lớn nhất.
III. BÀI TẬP.

Bài tập 1. Viết phương trình đường thẳng biết đường thẳng đó
a. Qua 
[image: image59.wmf](2;1;0)
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 và có vectơ chỉ phương 
[image: image60.wmf](1;3;5)
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b. Qua hai điểm 
[image: image61.wmf](2;3;2),(1;2;4)
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c. Qua điểm 
[image: image62.wmf](3;4;1)
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 và song song với đường thẳng 
[image: image63.wmf]125

4

53

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=-

í

ï

=+

î


d. Qua điểm 
[image: image64.wmf](3;2;1)
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 và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image65.wmf]2710
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f. Qua 
[image: image66.wmf](2;3;5)
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 và song song với đường thẳng 
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g. Phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image68.wmf]20
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h. Qua điểm 
[image: image69.wmf](0;1;0)
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 và song song  với hai mặt phẳng: 
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i. Qua điểm 
[image: image71.wmf](3;1;4)
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 và vuông góc với hai đường thẳng 
[image: image72.wmf]121

32,2

113

xtxt

ytyt

ztzt

=+=-

ìì

ïï

=-=+

íí

ïï

=+=-

îî

.
Bài tập 2. Trong không gian cho điểm 
[image: image73.wmf](2;4;3)
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 và mặt phẳng 
[image: image74.wmf]():236190
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a. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P).

b. Hạ AH vuông góc với  (P), viết phương trình tham số của AH và tìm toạ độ H.

Bài tập 3. Cho hình hộp chữ nhật  ABCD.A’B’C’D’ với 
[image: image75.wmf]'(0;0;0),'(;0;0),'(0;;0),(0;0;)
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a. Viết phương trình tham số của hai đường thẳng PR, QS.
b. Xác định 
[image: image78.wmf],,
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 để 
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Bài tập 4. Trong không gian cho đường thẳng (d): 
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 và mặt phẳng (P): 
[image: image81.wmf]220
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Bài tập 5. Trong không gian cho đường thẳng 
[image: image82.wmf]()
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 và mặt phẳng 
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 để 
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 vuông góc với  
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Bài tập 6. Trong không gian cho đường thẳng 
[image: image89.wmf]()
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 và mặt phẳng 
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a. Xác định toạ độ giao  điểm [image: image92.wmf]A

 của 
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 và mặt phẳng 
[image: image94.wmf]()
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b. Viết phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image95.wmf]D

 nằm trong mặt phẳng 
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, biết  
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 đi qua 
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 và vuông góc với 
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Bài tập 7. Trong không gian cho ba điểm 
[image: image100.wmf](2;2;0)
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a. Tìm toạ độ B thuộc mặt phẳng Oxy sao cho tứ giác OABC là hình chữ nhật.

b. Tìm điểm  A’ đối xứng với A qua SC.

Bài tập 8. Trong không gian cho điểm 
[image: image103.wmf](1;1;1)
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a. Viết phương trình mặt phẳng 
[image: image104.wmf]()
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 đi qua G và vuông góc với OG.

b. Mặt phẳng 
[image: image105.wmf]()
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 cắt các trục 
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 lần lượt tại 
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 chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.
Bài tập 9. Trong không gian cho điểm 
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 và mặt phẳng 
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a. Xác định toạ độ 
[image: image110.wmf]1
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 là hình chiếu vuông góc M lên  
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b. Viết phương trình mặt phẳng 
[image: image112.wmf]()
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 qua điểm 
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 và chứa đường thẳng 
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Bài tập 10. Trong không gian cho mặt phẳng 
[image: image115.wmf]()
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 đi qua ba điểm 
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a. Viết phương trình mặt phẳng 
[image: image117.wmf]()
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b. Viết phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image118.wmf]()
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 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image119.wmf]()
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  tại trong tâm G của tam giác ABC.

c. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.
Bài tập 11. Trong không gian cho ba điểm 
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a. Viết phương trình mặt phẳng 
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 qua O có vectơ chỉ phương 
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b. Gọi H là giao điểm của 
[image: image126.wmf]D

 với 
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Bài tập 12. Trong không gian cho hai điểm 
[image: image129.wmf](
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a. Tìm điểm  O’ đối xứng với O qua AM.

b. Mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn chứa AM, và cắt các trục Oy, Oz lần lượt tại các điểm 
[image: image130.wmf](

)

(

)

0;;0,0;0;

BbCc

 với 
[image: image131.wmf],0

bc

>

. Chứng minh rằng 
[image: image132.wmf]1

2

bcbc

+=

, tìm 
[image: image133.wmf],

bc

 để 
[image: image134.wmf]ABC

S

 nhỏ nhất..
Bài tập 13. Trong không gian  cho mặt phẳng 
[image: image135.wmf]():30
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 và hai điểm   
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a. Tìm điểm A’ đối xứng với A qua (P).

b. Tìm điểm M trên (P) sao cho  
[image: image137.wmf]MAMB
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 nhỏ nhất.
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